
LỚP: Liên thông Cao đẳng - Đại học Xây dựng (K16.XD.C1.01) KHÓA HỌC: 2021 - 2023

NGÀNH: Công nghệ kỹ thuật xây dựng KHOA: Kỹ thuật công nghệ
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MÃ SV
1 K16.XD.C1.001 Nguyễn Duy 9/6/1992 5.8 7.9 8.7 8.7 8.1 8.5 7.9 9.4 8.25 0 Giỏi

2 K16.XD.C1.002 Nguyễn Hồng Hậu 5/31/1992 8.2 8.5 7.7 8.2 9.0 9.1 7.6 9.4 8.41 0 Giỏi

2 K16.XD.C1.004 Lê Xuân Lập 1/16/1991 8.0 9.0 8.1 8.2 9.0 9.1 8.8 8.8 8.57 0 Giỏi

3 K16.XD.C1.005 Võ Tường Luân 2/7/1987 7.1 8.2 6.1 6.2 6.5 8.7 6.8 9.4 7.28 0 Khá

3 K16.XD.C1.007 Lê Thành Tâm 6/24/1993 7.6 8.5 5.5 8.5 7.9 7.9 7.6 9.1 7.76 0 Khá

4 K16.XD.C1.008 Nguyễn Văn Thức 4/8/1994 6.4 7.3 5.4 8.3 7.2 8.5 7.6 9.4 7.56 0 Khá

4 K16.XD.C1.009 Phạm Ngọc Tuấn 12/24/1986 6.7 7.9 5.5 5.2 7.8 8.5 8.2 8.5 7.16 0 Khá

5 K16.XD.C1.010 Lê Minh Vương 3/20/1989 7 8.3 5.3 6.3 6.6 7 6.7 9.4 6.98 0 Trung bình

             Bình Định, ngày    tháng    năm 2021
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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